
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /BB-KHCN Tây Ninh, ngày      tháng 12  năm 2020 

 

BIÊN BẢN 

 Họp Hội đồng xét nâng lƣơng năm 2021 

 

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại phòng họp Sở Khoa học 

và Công nghệ. Sở tổ chức họp Hội đồng xét nâng lương năm 2021 của Sở, xét 

nâng lương thường xuyên cho công chức, viên chức và người lao động (CC,VC 

và NLĐ) thuộc thẩm quyền Sở quản lý, đủ điều kiện được nâng bậc lương. 

I. Thành phần:  

Có mặt 9/9 Thành viên Hội đồng xét nâng lương năm 2021 của Sở gồm: 

1. Ông Dương Quốc Khánh– Giám đốc Sở: Chủ tịch Hội đồng 

2. Ông Nguyễn Minh Hiệp – Phó Giám đốc Sở: Phó Chủ tịch Hội đồng 

3. Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở: Thành viên. 

4. Ông Trần Hoài Ân  – Chánh Văn phòng Sở: Thành viên, Thư ký. 

5. Ông Trương Minh Vũ – Chánh Thanh tra Sở: Thành viên. 

6. Ông Trần Bảo Nguyên – Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành: Thành viên. 

7. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Trưởng phòng Quản lý khoa học: Thành viên. 

8. Ông Vương Văn Dẩu – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng: Thành viên. 

9. Ông Nguyễn Văn Lai – Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ:  Thành 

viên. 

II. Nội dung: 

Trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 

của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động. 

Ông Trần Hoài Ân – Chánh Văn phòng Sở thông qua danh sách công chức, 

viên chức và người lao động được nâng lương năm 2021 thuộc Sở quản lý gồm 

Khối Văn phòng Sở 14 người, Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 6 người, 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ 13 người. 

Ý kiến của Hội đồng: 

- Các CC,VC và NLĐ có tên trong danh sách nâng lương năm 2021, trong  

thời gian giữ bậc lương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệt tình trong 

công tác, chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần phối hợp 

với các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 



 

- Trong suốt thời gian giữ bậc lương đều được xếp loại công chức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, không có CC,VC 

và NLĐ nào vi phạm kỷ luật. 

- Hội đồng thống nhất các CC,VC và NLĐ có tên trong danh sách nâng 

lương 2021 đủ điều kiện nâng lương: thường xuyên, vượt khung  năm 2021 theo 

quy định. 

* Biểu quyết: 9/9  đồng ý (đạt 100%). 

 III. KẾT LUẬN 

- Thống nhất nâng lương cho CC,VC và NLĐ có tên trong danh sách nâng 

lương năm 2021. 

(Kèm theo danh sách) 

- Văn phòng Sở theo dõi thời gian nâng lương đến hạn của công chức và 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp, tham mưu Giám đốc Sở 

ban hành Quyết định, làm thủ tục nâng lương theo quy định. 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,  Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ phân công bộ phận theo dõi thời gian nâng lương, ban hành Quyết định 

nâng lương cho công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý 

theo phân cấp kịp thời, đúng quy định.  

Trong thời gian đến hạn xét nâng lương, nếu CC,VC và NLĐ nào vi phạm 

kỷ luật thì Hội đồng xét nâng lương sẽ họp xem xét lại. 

Hội đồng họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày./. 

    

THƢ KÝ 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Ân 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên dự họp; 

- CC,VC và người lao động; 

- Lưu: VT,VP. 
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐƢỢC NÂNG LƢƠNG NĂM 2021 

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) 

 

Số 

T

T 

Họ tên 
Giới 

tính 

Nă

m 

sinh 

Ðơn vị 

công tác 
Chức vụ 

TĐ 

CM 

Mã 

ngạch 

Tên 

ngạch/c

hức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Bậc 
Hệ 

số 

Ngày 

hƣởng BL 

Mã 

ngạch 

mới 

% 

hƣởn

g 

Bậc 

mới 

Hệ 

số 

mới 

% 

hƣởn

g 

ngạch 

mới 

Ngày hƣởng 

BL mới 

A Nâng lƣơng thƣờng xuyên 

I 
Khối Văn Phòng 

Sở 
                

1.  Nguyễn Minh Hiệp Nam 1962 
Ban Lãnh 

đạo Sở 

Phó Giám 

đốc Sở 

Thạc 

sĩ 
01.001 

Chuyên 

viên cao 

cấp 

2/6 6,56 01/01/2018 01.001 100 3/6 6,92 100 01/01/2021 

2.  Trần Bảo Nguyên Nam 1976 
Phòng 

QLCN 

Trưởng 

phòng 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
5/9 3,66 01/01/2018 01.003 100 6/9 3,99 100 01/01/2021 

3.  Huỳnh Thị Thu Hà Nữ 1980 
Văn 

phòng Sở 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Thạc 

sĩ 
01.003 

Chuyên 

viên 
4/9 3,33 01/01/2018 01.003 100 5/9 3,66 100 01/01/2021 

4.  Lô Vinh Long Nam 1964 
Văn 

phòng Sở 
Bảo vệ 12/12 01.011 

Nhân 

viên 

Bảo vệ 

8/12 2,76 01/01/2019 01.011 100 9/12 2,94 100 01/01/2021 

5.  
Nguyễn Lữ Minh 

Tuân 
Nam 1983 

Phòng 

QLCN 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
3/9 3,00 01/3/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/3/2021 

6.  Võ Ngọc Quý Nam 1986 
Phòng 

QLCN 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
3/9 3,00 01/3/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/3/2021 

7.  Lê Quốc Đạt Nam 1980 
Thanh tra 

Sở 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
04.025 

Thanh 

tra viên 
3/9 3,00 01/03/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/3/2021 

8.  Lê Phi Hùng Nam 1988 
Phòng 

QLCN 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
3/9 3,00 01/4/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/4/2021 

9.  Lê Thị Thanh Nhứt Nữ 1988 
Văn 

phòng Sở 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
3/9 3,00 01/5/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/05/2021 

10.  Lê Thị Kim Diệu Nữ 1979 
Văn 

phòng Sở 
Tạp vụ 12/12 01.009 

Nhân 

viên Tạp 

vụ 

9/12 2,44 01/6/2019 01.009 100 
10/1

2 
2,62 100 01/6/2021 

11.  Nguyễn Minh Tần Nam 1986 
Phòng 

QLKH 

Chuyên 

viên 

Thạc 

sĩ 
01.003 

Chuyên 

viên 
3/9 3,00 01/11/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/11/2021 



 

12.  Nguyễn Duất Mơ Nam 1980 
Phòng 

QLKH 

Chuyên 

viên 

Thạc 

sĩ 
01.003 

Chuyên 

viên 
4/9 3,33 01/11/2018 01.003 100 5/9 3,66 100 01/11/2021 

13.  Bùi Quốc Hoa Nam 1966 
Văn 

phòng Sở 
Lái xe 12/12 01.010 

Nhân 

viên Lái 

xe 

3/12 2,41 01/11/2019 01.010 100 4/12 2,59 100 01/11/2021 

II Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 

14.  Vương Văn Dẩu Nam 1968 

Ban Lãnh 

đạo Chi 

cục 

Chi cục 

trưởng 

Đại 

học 
13.281 

Kiểm 

soát 

viên 

chính 

3/8 5,08 01/02/2018 13.281 100 4/8 5,42 100 01/02/2021 

15.  Văn Hồng Du Nam 1977 
Phòng HC 

và QLĐL 

Phó trưởng 

phòng 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
4/9 3,33 01/10/2018 01.003 100 5/9 3,66 100 01/10/2021 

16.  Trương Văn Hùng Nam 1966 
Phòng HC 

và QLĐL 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 8/9 4,65 01/10/2018 01.003 100 9/9 4,98 100 01/10/2021 

17.  
Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 
Nữ 1987 

Phòng 

QLTCCL 

Chuyên 

viên 

Thạc 

sĩ 
01.003 

Chuyên 

viên 3/9 3,00 01/5/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/5/2021 

18.  
Huỳnh Nguyễn 

Phương Mai 
Nữ 1983 

Phòng 

QLTCCL 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 3/9 3,00 01/3/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/3/2021 

19.  Dương Văn Long Nam 1986 
Phòng HC 

và QLĐL 

Chuyên 

viên 

Thạc 

sĩ 
01.003 

Chuyên 

viên 3/9 3,00 01/12/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/12/2021 

III Trung tâm Khoa học và Công nghệ 

20.  
Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Nữ 1987 

Phòng 

HCTH 

Phó trưởng 

phòng 

Đại 

học 

V05.02.

07 

Kỹ sư 

hạng III 
3/9 3,00 01/10/2018 

V05.02.

07 
100 4/9 3,33 100 01/10/2021 

21.  Lý Thị Hồng Vân Nữ 1987 
Phòng 

HCTH 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
3/9 3,00 01/10/2018 01.003 100 4/9 3,33 100 01/10/2021 

22.  Hồ Chí Thanh Nam 1972 
Phòng 

HCTH 
Lái xe 12/12 01.010 

Nhân 

viên Lái 

xe 

1/12 2,05 01/5/2019 01.010 100 2/12 2,23 100 01/5/2021 

23.  
Đặng Thị Mỹ 

Dung 
Nữ 1972 

Phòng 

HCTH 
Phục vụ 12/12 01.009 

Nhân 

viên 

Phục vụ 

2/12 1,18 01/01/2019 01.009 100 3/12 1,36 100 01/01/2021 



 

24.  Nguyễn Văn Tâm Nam 1974 
Phòng 

HCTH 
Bảo vệ 12/12 01.011 

Nhân 

viên 

Bảo vệ 

2/12 1,68 01/01/2019 01.011 100 3/12 1,86 100 01/01/2021 

25.  Lê Thành Của Nam 1970 
Phòng 

HCTH 
Bảo vệ 12/12 01.011 

Nhân 

viên 

Bảo vệ 

3/12 1,86 01/6/2019 01.011 100 4/12 2,04 100 01/6/2021 

26.  Trần Thanh Liêm Nam 1973 
Phòng 

HCTH 
Bảo vệ 12/12 01.011 

Nhân 

viên 

Bảo vệ 

2/12 1,68 01/01/2019 01.011 100 3/12 1,86 100 01/01/2021 

27.  
Dương Quốc 

Duyệt 
Nam 1984 

Phòng 

TT&DV 

KHCN 

Trưởng 

phòng 

Đại 

học 

V05.02.

07 

Kỹ sư 

hạng III 
4/9 3,33 01/8/2018 

V05.02.

07 
100 5/9 3,66 100 01/8/2021 

28.  Lê Phú Tân Nam 1986 

Phòng 

TT&DV 

KHCN 

Chuyên 

vien 

Thạc 

sĩ 

V05.02.

07 

Kỹ sư 

hạng III 
3/9 3,00 01/10/2018 

V05.02.

07 
100 4/9 3,33 100 01/10/2021 

29.  Tô Kim Hải Nam 1986 

Phòng 

TT&DV 

KHCN 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

V05.02.

07 

Kỹ sư 

hạng III 
3/9 3,00 01/10/2018 

V05.02.

07 
100 4/9 3,33 100 01/10/2021 

30.  Nguyễn Gió Bảo Nam 1985 

Phòng 

TT&DV 

KHCN 

Chuyên 

viên 

Cao 

đẳng 

01A.00

3 

Chuyên 

viên 
2/10 2,41 01/04/2018 

01A.00

3 
100 3/10 2,72 100 01/4/2021 

31.  
Dương Đăng 

Thanh 
Nữ 1993 

Phòng 

CNSH & 

Thử 

nghiệm 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 

V05.02.

07 

Kỹ sư 

hạng III 
1/9 2,34 01/3/2018 

V05.02.

07 
100 2/9 2,67 100 01/3/2021 

32.  Phạm Hoàng Toàn Nam 1986 

Phòng 

CNSH & 

Thử 

nghiệm 

Chuyên 

viên 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
2/9 2,67 01/10/2018 01.003 100 3/9 3,00 100 01/10/2021 

B Nâng lƣơng vƣợt khung 

I Khối Văn Phòng Sở 

1 
Nguyễn Thị Ngọc 

Ngọ 
Nữ 1966 

Văn 

phòng Sở 
Văn thư 

Trun

g cấp 
02.015 

Lưu trữ 

viên 

trung 

cấp 

12/1

2 

4,06 

VK 

17

% 

01/01/2020 02.015 100 
12/1

2 

4,06 

VK 

18

% 

100  01/01/2021 

II Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 

1 Trần Văn Giùm Nam 1969 
Phòng 

QLTCCL 

Trưởng 

phòng 

Đại 

học 
01.003 

Chuyên 

viên 
9/9 

4,98 

VK 

5% 

01/10/2020 01.003 100 9/9 

4,98 

VK 

6% 

100 01/10/2021 
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